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Abstract: This article focuses on the state of affairs in Nam Cao's short stories. It is based
on a sample of 800 representational utterances and aims to describe and analyze specific
expressions of four components of state of affairs, such as sayer, saying process, receiver,
and verbiage. This article also highlights various parts of speech of the receiver and flexible
positions of the verbiage in the utterances state of affairs.
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1. Mở đầu
Trong ngữ pháp chức năng, vị từ trong

cấu trúc vị từ - tham thể được hiểu là yếu tố
ngôn ngữ có quan hệ với tham thể về mặt ý
nghĩa. Theo đó vị từ chỉ tồn tại khi đặt nó
trong mối quan hệ với tham thể. Cũng như vị
từ, tham thể (còn gọi là tham tố/ vai nghĩa)
chỉ tồn tại khi nằm trong cấu trúc vị từ -
tham thể. Tham thể là các thực thể chịu sự
chi phối trực tiếp của các vị từ hoặc phải
được vị từ chấp nhận. Tham thể được biểu
hiện bằng các danh từ hoặc tương đương
danh từ. Như vậy, chỉ trong quan hệ với vị
từ mới có khái niệm tham thể. Các chức
năng nghĩa của tham thể đối với các loại vị
từ đã giúp các nhà nghiên cứu đưa ra được
danh sách tham thể. Tuy nhiên, danh sách
này ở các tác giả khác nhau có sự không
thống nhất ở số lượng như tên gọi các tham
thể.

Các sự việc tồn tại trong thực tế khách
quan có số lượng rất lớn và rất đa dạng. Khi
dùng lời để diễn đạt sự việc, người nói phải
biết cách tổ chức, sắp xếp lại sự việc cho
phù hợp với tình huống, với cách nhìn nhận
sự việc và với mục đích nói. Chẳng hạn,

trước một sự tình có thật trong thực tế (Tôi
tặng cho anh một chiếc đồng hồ), trong tình
huống gồm thời điểm (tháng trước), lí do
(nhân dịp sinh nhật), sẽ được người nói diễn
đạt là: “Tháng trước, nhân dịp sinh nhật, tôi
tặng cho anh một chiếc đồng hồ”. Nếu căn
cứ vào cách nhìn nhận (nhìn từ góc độ chủ
thể hành động “tặng”, người được tặng hay
vật được đem tặng) thì cùng một sự việc như
trên, người nói có ít nhất ba cách nói như
sau: 1/ Tôi tặng cho anh chiếc đồng hồ; 2/
Anh được tôi tặng một chiếc đồng hồ; 3/
Chiếc đồng hồ được tôi tặng cho anh.

Các cách diễn đạt khác nhau trên đây
cũng thể hiện rõ mục đích của người nói.
Người nói có thể dùng một trong các cách
trên để thuật lại hoặc trả lời câu hỏi về sự
việc. Khi đó, người nói phải dùng cấu trúc vị
từ - tham thể, xác lập cương vị vị từ của đặc
trưng bằng cách đưa đặc trưng vào vị trí
trung tâm của sự thể, thiết lập mối quan hệ
giữa nó với các tham thể với tư cách là chức
năng nghĩa (như chủ thể của hành động, đối
thể chịu tác động của hành động, tham thể
của người nhận…).
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Như vậy, cấu trúc vị từ - tham thể là cấu
trúc nghĩa miêu tả của câu, được tạo nên bởi
một vị từ cùng các tham thể xoay quanh nó.
Trong đó, vị từ là yếu tố giữ vai trò trung
tâm nêu đặc trưng hoặc quan hệ của sự việc.
Mỗi vị từ do nội dung ý nghĩa của nó mà ấn
định số lượng cũng như chức năng nghĩa của
các tham thể đi cùng, còn tham thể là những
thực thể chịu sự chi phối của vị từ.

Khái niệm sự tình được hiểu là một việc
xảy ra hay là ta nhận thấy mà trong mỗi việc
ấy có vị từ là lõi và các tham thể tham gia
cùng vị từ. Vị từ cùng các tham thể của nó
tạo nên cấu trúc của sự tình. Như vậy, quyết
định đặc trưng, tính chất của các sự tình là
do các vị từ trong các sự tình ấy. Hay nói
cách khác, đặc trưng của các vị từ sẽ quyết
định đặc trưng của các sự tình. Chẳng hạn,
trong câu: Con mèo vồ con chuột thì con
mèo là tham thể chủ thể, con chuột là tham
thể đối thể, còn vồ là vị từ.

Sự tình trên có trung tâm là vị từ hành
động vồ. Vị từ này đòi hỏi hai tham thể đi
cùng với nó: tham thể chủ thể của hành động
vồ là con mèo và tham thể đối thể của hành
động vồ là con chuột. Vị từ vồ ở đây là vị từ
hành động nên ta có thể gọi sự tình (sự việc)
trong câu trên là sự tình hành động.

2. Câu biểu hiện sự tình phát ngôn
trong truyện ngắn Nam Cao

Khảo sát truyện ngắn của nhà văn Nam
Cao, chúng tôi đã thống kê được hơn 800
câu biểu hiện sự tình phát ngôn và trong các
câu đó, nhà văn thường sử dụng hai động từ
“bảo”, “hỏi”. Hai động từ này chiếm tới
40% trong tổng số 800 câu chúng tôi đã
khảo sát được. Ngoài ra nhà văn còn sử dụng
các động từ như: nói, chửi, lẩm bẩm, rên rỉ,
kết luận, lè nhè, quát, đáp, tuyên bố, lải
nhải, lảm nhảm, v.v.

Chúng ta biết rằng, ở dạng đầy đủ, một
quá trình phát ngôn hoàn chỉnh bao giờ cũng
bao gồm bốn thành tố: phát ngôn thể, quá
trình phát ngôn, tiếp ngôn thể, ngôn thể.

Trong truyện ngắn của Nam Cao hầu hết
những câu biểu hiện sự tình phát ngôn đều
có đầy đủ bốn thành tố nói trên. Ví dụ:

1. Hùng bảo tôi: Anh không tin?
2. Bà bảo hắn: Mày thực thà quá!
3. Cụ bảo hắn: Cầm lấy mà cút đi cho

rảnh!
4. Hăn bảo Thị: hay mình sang đây ở với

tớ một nhà cho vui.
5. Bà bảo Đức: có phải con muốn lấy vợ

thì để bà liệu cho.
Dưới đây, chúng tôi sẽ lần lượt đi vào

phân tích từng thành tố tạo nên sự tình phát
ngôn trong truyện ngắn của Nam Cao.

2.1. Phát ngôn thể
Phát ngôn thể là một tham thể có quan hệ

đặc biệt với quá trình phát ngôn. Trong
truyện ngắn Nam Cao đại đa số các phát
ngôn thể đều được biểu hiện bằng đại từ
nhân xưng, danh từ và cụm danh từ chỉ
người. Chẳng hạn:

Phát ngôn thể là những đại từ nhân xưng.
Ví dụ:

Thị hỏi hắn: vừa thổ hả?; Hắn bảo Thị:
Hay mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui.

Phát ngôn thể là danh từ chỉ người, bao
gồm danh từ riêng và danh từ chung hay
cụm danh từ chỉ người.Ví dụ:

Hùng bảo tôi: Anh không tin?
2.2. Quá trình phát ngôn
Trong truyện ngắn của Nam Cao, quá

trình phát ngôn (QTPN) được biểu thị bằng
một động từ chiếm số lượng rất lớn, đó là
những động từ thường dùng để biểu hiện sự
tình phát ngôn như bảo, hỏi, đáp,... Bên
cạnh đó để biểu hiện một sự tình phát ngôn,
quá trình phát ngôn cũng có thể gồm nhiều
động từ.Tuy nhiên, đại đa số các trường hợp,
mỗi quá trình phát ngôn được thể hiện bằng
một động từ phát ngôn. Ví dụ:

Tôi hỏi hắn: Bác bán đi làm gì?; Hiền
bảo nó: Cứ vào xem…sợ gì?; Hiền đáp khẽ:
Con đây ạ.
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Ba động từ “hỏi”, “bảo”, “đáp” đều giữ
những vai trò là những hạt nhân ngữ nghĩa
không thể thiếu được trong câu.

Trong truyện ngắn của Nam Cao hầu hết
các quá trình phát ngôn do động từ thể hiện
đều là hiện thực vì chúng được thực hiện bởi
chủ thể phát ngôn (phát ngôn thể) nhờ các
cơ quan phát âm. Ví dụ:

Hắn chửi đàn bà; Bà gân cổ lên cãi lại:
Sao lại không biết?

Trong ví dụ trên, các động từ “chửi”,
“cãi” là các quá trình phát ngôn hiện thực
bởi việc chúng xuất hiện trong phát ngôn
cũng là lúc các hành động chửi, cãi được
thực hiện trong thực tế.

Bên cạnh các quá trình phát ngôn hiện
thực, trong truyện ngắn của Nam Cao còn
có một loại quá trình phát ngôn tiềm ẩn. Đó
là các quá trình mới chỉ diễn ra trong nội
tâm của phát ngôn thể, chứ chưa được thực
hiện bằng các cơ quan phát âm, do đó chưa
thể hiện thành lời. Ví dụ:

Tôi thầm rủa sự tình cờ sao lại xô đẩy về
đây cùng với bằng ấy thức cặn bã của giới
thượng lưu trí thức.

Chẳng ông lanh chanh như vậy, người ta
cười thầm ông.

Trong truyện ngắn Nam Cao cấu trúc của
câu biểu hiện sự tình phát ngôn gồm nhiều
thành tố. Cấu trúc này được thể hiện ở các
dạng khác nhau. Dạng phức tạp là dạng bên
cạnh động từ phát ngôn, còn có ít nhất một
bộ phận từ nữa (hoặc đứng trước, hoặc đứng
sau) đi kèm để bổ sung ý nghĩa một cách
hoàn chỉnh hơn cho quá trình phát ngôn. Kết
quả khảo sát các câu biểu hiện sự tình phát
ngôn trong truyện ngắn của Nam Cao cho
thấy quá trình phát ngôn thường có cấu trúc
đa dạng. Cụ thể là:

a. Thành phần bổ sung  đứng trước động
từ phát ngôn gồm:

- Phó từ chỉ tần số + động từ phát ngôn:
Và Thứ lại trách San.

- Tính từ chỉ trạng thái + động từ phát
ngôn: Mụ hoảng hốt kêu la om sòm; Tiếng
cái gái rụt rè đáp lại: Bẩm bà, bu con đi
vắng.

- Tính từ chỉ tính chất + động từ phát
ngôn: Nó ngọt ngào xin lỗi chồng; Lão chua
chát bảo: Ông giáo nói phải.

- Động từ hành động + động từ phát
ngôn: Ca đứng lên vỗ vai hắn và bảo: Anh
bứa lắm.

b. Thành phần bổ sung đứng sau động từ
phát ngôn gồm:

- Động từ phát ngôn + giới từ chỉ vị trí
(cụm giới từ): Ông Xung lẩm nhẩm trong
miệng.

- Động từ phát ngôn + quan hệ từ: Tôi
hứa với nàng rằng: sẽ ráng làm xong công
việc cho mau chóng để ra với nàng ngay; Họ
nói rằng: Đáng lẽ lúa năm nay tốt lắm.

Trong truyện ngắn Nam Cao còn có
trường hợp, động từ nòng cốt làm nên quá
trình phát ngôn không phải là động từ phát
ngôn một cách chính danh. Nhưng trong quá
trình sử dụng, chúng đã được cấp thêm ý
nghĩa phát ngôn. Loại này có thể chia làm
hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm những động
từ thể hiện cả hoạt động phát ngôn và cách
thức phát ngôn như: “lảm nhảm”, “lải
nhải”, “rên rỉ”, “rên rẩm”, “rủa”, “rú”. Ví
dụ:

Chí Phèo lim dim mắt rên lên:Tao chỉ
liều chết với bố con nhà mày đấy thôi.

Hắn vừa gãi đầu gãi tai, vừa lải nhải:
“Bẩm cụ! từ ngày cụ bắt đi tù, con lại sinh
ra thích ở tù”.

Bà ngoảnh mặt nhìn ra rên rẩm: Cháu
đấy à, bà chết mất!

Nhóm thứ hai gồm các động từ vốn
không thể hiện hoạt động phát ngôn nhưng
đã chuyển nghĩa sang thể hiện hoạt động
phát ngôn như: “kích”, “ngăn”, “gật gù”,
“ra hiệu”, “tuyên bố”, “kết luận”, “ra
hiệu", v.v. Ví dụ:



Số 8 (238)-2015 NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG 101

Ông tuyên bố với nhiều người như thế;
Ông đồ kết luận: Bà đồ ạ! Chẳng lôi thôi gì
nữa.

2.3. Tiếp ngôn thể
Tiếp ngôn thể là đối tượng tiếp nhận lời

nói - tiếp nhận một hành động phát ngôn.
Đối tượng này, trong đại đa số các trường
hợp biểu hiện bằng những từ và cụm từ chỉ
người. Về phương diện từ loại, tiếp ngôn thể
gồm một số tiểu loại như sau:

a. Tiếp ngôn thể là đại từ nhân xưng: Đại
từ nhân xưng là từ loại mà trong giao tiếp,
xưng hô người ta sử dụng rất nhiều. Ví dụ:

Đức bảo nó: thì tội gì mà khổ thân, cứ ở
nhà này; Tôi hỏi họ: có chỗ nào ngủ không?

b. Tiếp ngôn thể là danh từ (hoặc cụm
danh từ) chỉ người, có thể là danh từ riêng
hoặc danh từ chung. Ví dụ:

Bà bảo Đức: Có phải con muốn lấy vợ
thì để bà lo liệu cho, gần không được thì xa.

Chị bảo thằng cu bé: Bé lại đây, bu cho
ăn.

2.4. Ngôn thể
Ngôn thể là thành tố thứ tư - thành tố cuối

cùng trong chuỗi bốn thành tố trong câu biểu
hiện sự tình phát ngôn. Ngôn thể chính là
“cái được nói ra”, “cái được nói đến”, “cái
được nói về”. Ngôn thể có thể tách riêng với
ba thành tố còn lại để tạo thành một mệnh
đề, lại cũng có thể đóng vai trò là bổ ngữ
trong quá trình phát ngôn. Căn cứ vào vị trí
của ngôn thể so với quá trình phát ngôn,
ngôn thể có thể chia thành các loại sau đây:

a. Ngôn thề đứng sau quá trình phát
ngôn: Trong quá trình khảo sát tư liệu,
chúng tôi nhận thấy rằng, trường hợp ngôn
thể đứng sau quá trình phát ngôn xuất hiện
với tần số cao nhất với hai dạng. Dạng thứ
nhất, ngôn thể liền ngay sau quá trình phát
ngôn, không bị ngăn cách bởi tiếp ngôn thể.
Nói khác đi, tiếp ngôn thể trong những
trường hợp này thường bị ẩn đi. Ví dụ:

Chủ tịch hỏi: Anh em đồng ý cả là anh
Tiểu đội trưởng hay gắt gỏng có phải
không?

Có trường hợp ngôn thể vẫn đứng sau
quá trình phát ngôn, nhưng ở trong ngôn thể
lại có hình bóng của tiếp ngôn thể. Ví dụ:

Ông cười nhạt bảo rằng: Anh Binh ạ.
Chị ấy gửi cho tôi thì quả là không có.

Lão chua chát bảo: Ông giáo nói phải.
b. Ngôn thể đứng trước quá trình phát

ngôn: Về bản chất,  ngôn thể đứng trước quá
trình phát ngôn là sự đảo trật tự cú pháp
trong cách viết của mỗi nhà văn. Còn nếu
theo trật tự tuyến tính của lời nói diễn ra
trong đời sống hàng ngày, bao giờ ngôn thể
cũng đứng sau quá trình phát ngôn. Chính vì
lí do trên mà dạng này ít có mặt trong sự tình
phát ngôn, cụ thể là trong tư liệu khảo sát.
Ví dụ:

Ô hay! Cái gì mà ghê gớm thế? Anh cu
Thiêm quắc mắt.

Chà, cũng một đời con gái! Một chị kêu
lên như thế.

Về phương diện cấu tạo, ngôn thể là một
từ hoặc một ngữ. Ví dụ:

Nó cúi xuống hỏi Đạc: Nhé?; Lộc đáp:
Bây giờ tân thời đại.

- Ngôn thể là ngữ động từ hoặc ngữ tính
từ. Ví dụ:

Nó gắt: Bỏ ra!; Thư hỏi Hải: Đi hát
chứ?; Hiền giơ tay ngăn nó: Yên!... yên
mày!; Duy có Tiền hoảng sợ kêu lên: Trời
đất ơi! Khổ quá!

- Ngôn thể là cụm chủ-vị. Ví dụ:
Ông ấy bảo: Ông ấy còn no lắm.

- Ngôn thể cũng có thể có cấu tạo là một
câu tường thuật. Ví dụ:

Người thường kể lại với chúng tôi rằng:
Ngày xưa, khi ông thua bạc bỏ nhà ra đi,
người còn phải trả hơn trăm đồng bạc nợ.

- Ngôn thể có dạng câu hỏi, câu cảm thán
hay câu cầu khiến là những dạng câu hay
gặp nhất trong các truyện ngắn của Nam
Cao. Ví dụ:
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Tôi hỏi chị: Chị có định về thăm thị xã
không?; Tôi hỏi họ: Có chỗ nào ngủ
không?; Tôi hỏi bà hàng: Cụ có biết súng ở
đâu không?; Hiền lắc đầu: Tàn nhẫn quá!

Kết quả khảo sát tư liệu cho thấy ngôn
thể có thể gồm hai câu, thậm chí là nhiều
hơn hai câu trong một phát ngôn. Ví dụ:

Hắn quát lên: Ít vốn thì tối nay ông trả.
Nhà mày đã chết ngay bây giờ hay sao!

- Bà bảo cháu: Ăn nữa đi con ạ. Nồi cơm
còn đấy. Đưa bát bà xới cho.

Trong truyện ngắn Nam Cao còn gặp
những trường hợp ngôn thể là lời dẫn trực
tiếp và ngôn thể là lời dẫn gián tiếp. Trong
truyện ngắn của Nam Cao, ngôn thể là lời
dẫn trực tiếp chiếm đến 40% trong tổng số
800 câu biểu hiện sự tình phát ngôn mà
chúng tôi đã khảo sát được. Ví dụ:

San bảo Thứ: Thật ra thì cu cậu cũng
thèm rỏ rãi.

Tôi hỏi ông: Ông có muốn làm Phó Thủ
tướng kiêm phó nội vụ không?

Nhìn vào các ví dụ vừa dẫn cho thấy,
ngôn thể là lời dẫn trực tiếp có đặc điểm:
chuỗi lời nói sẽ phân ra làm hai mệnh đề rõ
ràng, mệnh đề đi trước chứa động từ phát
ngôn, mệnh đề nữa đi sau là ngôn thể. Điều
này sẽ khác so với trường hợp khi ngôn thể
được thể hiện bằng lời nói gián tiếp. Ví dụ:

Tôi hỏi chị rằng chị có đòi nợ tôi không
nào?

Bà bảo nó rằng như thế còn là thần tiên
đấy!

Ở hai ví dụ vừa nêu, mỗi ví dụ là một
mệnh đề phức chứ không còn tách biệt thành
hai mệnh đề bởi dấu hai chấm (:) như những
ví dụ đã nêu ở lời dẫn trực tiếp.

3. Lời kết
Có thể khẳng định rằng, nhà văn Nam

Cao đã sử dụng một số lượng lớn câu biểu
hiện sự tình phát ngôn với sự có mặt đầy đủ
và không đầy đủ của cấu trúc bốn thành tố:

phát ngôn thể, quá trình phát ngôn, tiếp ngôn
thể, ngôn thể và các tham thể mở rộng. Đây
là bốn thành tố giữ vai trò nòng cốt trong
câu biểu hiện sự tình phát ngôn tiếng Việt.
Tùy từng văn cảnh sử dụng, các thành tố này
có thể tồn tại ở các dạng thức khác nhau,
trong đó thành tố quá trình phát ngôn là
thành tố hạt nhân, thành tố quan yếu để làm
cơ sở nhận biết câu biểu hiện sự tình phát
ngôn tiếng Việt. Khi động từ phát ngôn vắng
mặt hoặc bị ẩn đi thì sự tồn tại của các tính
từ là một điều rất cần thiết. Nó có vai trò
thay thế cho động từ phát ngôn để đảm
đương trách nhiệm làm thành tố thứ hai -
thành tố quá trình phát ngôn - một thành tố
đặc biệt quan trọng tạo nên một sự tình phát
ngôn.
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